Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5 000 (Bổ sung)
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1
	
Đăng, chắn đánh bắt cá ổn định
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Cột mốc chủ quyền
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Trạm khí tượng
	

	


4
	


Động cơ gió
	

	
5*
	
Đường ống dẫn dầu khí
a. Nổi
b. Ngầm

	

	
	ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN
	

	6
	Đường đẳng sâu
a. Đường đẳng sâu cơ bản
b. Đường đẳng sâu cái
c. Đường đẳng sâu nửa khoảng sâu đều
d. Đường đẳng sâu phụ
e. Đường đẳng sâu nháp
f. Nét chỉ dốc
g. Ghi chú đường đẳng sâu
	

	
7
	
Điểm độ sâu
a. Độ sâu lớn nhất (độ sâu khống chế)
b. Độ sâu thường và độ sâu đỉnh núi ngầm, đá ngầm
	

	8
	Sườn đất ngầm dốc đứng
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STT  TÊN KÝ HI ? U  KÝ HI ? U  
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